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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

TOÁN 3 – BÀI 25: PHÉP CHIA HẾT/ PHÉP CHIA 
CÓ DƯ 

 

 
Bài 1. Trong mỗi nhóm, điền phép chia có số dư lớn nhất. 

a) Trong nhóm 17: 9, 49: 9, 27: 8, phép chia có số dư lớn nhất là ............................ 

b) Trong nhóm 58: 9, 30: 7, 27: 6, phép chia có số dư lớn nhất là ............................ 

c) Trong nhóm 80: 9, 39: 9, 71: 8, phép chia có số dư lớn nhất là ............................ 

d) Trong nhóm 62: 9, 51: 9, 46: 7, phép chia có số dư lớn nhất là ............................ 

Bài 2. Đặt tính rồi tính các phép chia sau. 

 a)  b)  c)  d)  

Bài 3. Từ mỗi hệ thức, điền thương và số dư để hoàn thành phép chia có dư tương ứng. 

a) Cho hệ thức 72 = 5 × 14 + 2. Điền: 72: 5 =...... dư ....... 

b) Cho hệ thức 53 = 7 × 7 + 4. Điền: 53: 7 =...... dư ....... 

c) Cho hệ thức 36 = 8 × 4 + 4. Điền: 36: 8 =...... dư ....... 

d) Cho hệ thức 15 = 8 × 1 + 7. Điền: 15: 8 =...... dư ....... 

Bài 4. Điền số chia còn thiếu trong các phép chia có dư. 

 a) 12: ... = 1 dư 5 b) 33: ... = 16 dư 1 c) 30: ... = 3 dư 6 d) 55: ... = 18 dư 1 

Bài 5. Trình bày lời giải cho bài toán sau. 

Bác Hoa hái được 97 bông hồng. Bác Hoa xếp số bông hồng đó vào các bó, mỗi bó có 4 bông 

hồng. Những bông hồng còn lại không đủ để xếp thành một bó đầy đủ. Hỏi có bao nhiêu bông 

hồng đã được xếp vào các bó đầy đủ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

79 : 7

...........

...........

...........

...........

...........

54 : 4

...........

...........

...........

...........

...........

82 : 3

...........

...........

...........

...........

...........

98 : 5

...........

...........

...........

...........

...........



 Trang 2/3 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. Viết tất cả các số dư có thể có trong phép chia cho số đã cho. 

a) Khi chia một số cho 7, các số dư có thể có là: ........................................................................ 

b) Khi chia một số cho 5, các số dư có thể có là: ........................................................................ 

c) Khi chia một số cho 4, các số dư có thể có là: ........................................................................ 

d) Khi chia một số cho 8, các số dư có thể có là: ........................................................................ 

Bài 7. Lớp 3A có 76 chiếc bút, chia đều cho 4 nhóm học sinh. 

Mỗi nhóm có bao nhiêu chiếc bút? Em hãy viết phép chia và câu trả lời. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8. Đặt tính rồi tính các phép chia sau. 

a)  

 

 

Kết quả: thương ......, số dư ....... 

  

b)  

 

40 : 6

...........

...........

...........

...........

...........

87 : 7

...........

...........

...........

...........

...........



 Trang 3/3 

 

Kết quả: thương ......, số dư ....... 

  

c)  

 

 

Kết quả: thương ......, số dư ....... 

  

d)  

 

 

Kết quả: thương ......, số dư ....... 

----HẾT--- 

 
 

27 : 4

...........

...........

...........

...........

...........

83 : 4

...........

...........

...........

...........

...........


